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Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; 

- Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa; 

- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã 

và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 96/KH-UBND 

ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1262/NQ-

UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều 

chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh 

Tuyên Quang; Văn bản số 1644/UBND-NC ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện kết luận phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Sở 

Tư pháp hướng dẫn một số nội dung công tác tư pháp khi thực hiện điều chỉnh 

địa giới hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 

tỉnh, như sau: 

1. Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật 

Điểm c khoản 2 Điều 155 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định hiệu lực về không gian như 

sau:  

“2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân 

ở đơn vị hành chính nào thì có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó và 

phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản đó. 

Trường hợp có sự thay đổi về địa giới hành chính thì hiệu lực về không 

gian và đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa 

phương được xác định như sau: 

c) Trường hợp một phần địa phận và dân cư của đơn vị hành chính được 

điều chỉnh về một đơn vị hành chính khác thì văn bản quy phạm pháp luật của 



2 

 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được mở rộng có 

hiệu lực đối với phần địa phận và bộ phận dân cư được điều chỉnh”. 

Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định về 

trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản: 

“5. Trường hợp giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính thì Ủy 

ban nhân dân của đơn vị hành chính mới có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa 

văn bản do Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính trước 

đó ban hành”. 

Căn cứ các quy định nêu trên, việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật 

(QPPL) và trách nhiệm rà soát văn bản QPPL được thực hiện như sau: 

1.1. Đối với văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do HĐND,UBND cấp 

huyện ban hành 

Kể từ ngày 01/07/2021 (thời điểm Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 có 

hiệu lực thi hành) xã Phúc Sơn, xã Minh Quang sẽ không còn áp dụng các văn 

bản QPPL do HĐND, UBND huyện Chiêm Hóa ban hành mà áp dụng các văn 

bản QPPL do HĐND, UBND huyện Lâm Bình ban hành. 

1.2. Đối với văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp xã ban hành 

a) Đối với thị trấn Lăng Can 

- Từ ngày 01/7/2021, các văn bản QPPL do HĐND, UBND xã Lăng Can 

ban hành tiếp tục có hiệu lực trên địa bàn thị trấn Lăng Can cho đến khi thị trấn 

Lăng Can ban hành văn bản thay thế hoặc bãi bỏ. 

- UBND thị trấn Lăng Can có trách nhiệm tổ chức rà soát các văn bản 

QPPL do HĐND, UBND xã Lăng Can đã ban hành để xử lý theo quy định. 

b) Đối với các xã Lang Quán, Tứ Quận, Thắng Quân, thị trấn Yên Sơn 

- Từ ngày 01/7/2021, phần địa phận và bộ phận dân cư của xã Lang Quán, 

Tứ Quận được điều chỉnh vào xã Thắng Quân sẽ không còn áp dụng các văn bản 

QPPL do HĐND, UBND xã Lang Quán, Tứ Quận ban hành mà áp dụng văn bản 

quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã Thắng Quân ban hành.  

Các văn bản QPPL do HĐND, UBND xã Thắng Quân ban hành tiếp tục có 

hiệu lực trên địa bàn thị trấn Yên Sơn cho đến khi HĐND, UBND thị trấn Yên 

Sơn ban hành văn bản thay thế hoặc bãi bỏ. UBND thị trấn Yên Sơn có trách 

nhiệm rà soát các văn bản QPPL do UBND xã Thắng Quân ban hành để xử lý 

theo quy định. 



3 

 

- Từ ngày 01/7/2021, các văn bản QPPL do HĐND, UBND xã Lang Quán, 

Tứ Quận tiếp tục có hiệu lực và được áp dụng trên phần địa phận và bộ phận dân 

cư tương ứng còn lại của xã sau điều chỉnh địa giới hành chính cho đến khi 

HĐND, UBND xã Lang Quán, Tứ Quận ban hành văn bản thay thế hoặc bãi bỏ 

(nếu có). UBND xã Lang Quán, Tứ Quận có trách nhiệm thực hiện rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã Lang Quán, Tứ Quận đã ban hành 

để xử lý theo quy định. 

2. Công tác hòa giải ở cơ sở 

- Các Tổ hoà giải thuộc các xã điều chỉnh địa giới hành chính đã được 

thành lập theo đúng quy định không bắt buộc phải kiện toàn lại mà tiếp tục hoạt 

động cho đến khi được kiện toàn;  

- Thực hiện thống kê kết quả thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở phát sinh 

từ ngày 01/7/2021 theo đơn vị hành chính mới. 

- Về chi cho công tác hoà giải: UBND cấp xã thực hiện thanh toán dứt 

điểm kinh phí thù lao hoà giải đối với các vụ việc phát sinh và hoàn thành trước 

ngày 01/7/2021; chi hỗ trợ hoạt động cho Tổ hoà giải 6 tháng đầu năm 2021 

theo đúng định mức quy định trước khi bàn giao theo đơn vị quản lý mới. 

3. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Việc đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã có điều chỉnh địa 

giới hành chính không thay đổi, thực hiện theo đúng quy định của Quyết định số 

619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đối với xã Phúc Sơn và xã Minh 

Quang, UBND huyện Lâm Bình thực hiện đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

từ năm 2021. 

4. Công tác hộ tịch, nuôi con nuôi 

4.1. Thực hiện việc kiểm kê, thống kê và giao nhận sổ, hồ sơ hộ tịch, 

nuôi con nuôi 

UBND cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Tư pháp thực 

hiện việc thống kê, tiếp nhận, bàn giao sổ, hồ sơ đăng ký hộ tịch, nuôi con nuôi 

cụ thể:  

- Phòng Tư pháp huyện Chiêm Hóa thống kê số lượng Sổ, hồ sơ đăng ký 

hộ tịch, nuôi con nuôi của các xã Phúc Sơn, Minh Quang hiện đang được lưu trữ 

tại Phòng Tư pháp và thực hiện bàn giao cho UBND huyện Lâm Bình lưu giữ  

- Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình tiếp nhận đầy đủ các Sổ, hồ sơ đăng ký 

hộ tịch, nuôi con nuôi của các xã Phúc Sơn, Minh Quang do Phòng Tư pháp 

huyện Chiêm Hóa bàn giao. 
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4.2. Về việc khóa sổ hộ tịch; lưu giữ sổ hộ tịch; mở sổ hộ tịch mới 

- Khóa sổ hộ tịch: Xã Thắng Quân, xã Lăng Can thực hiện việc khóa sổ hộ 

tịch đến thời điểm ngày 30/6/2021. 

- Lưu giữ sổ hồ sơ hộ tịch, nuôi con nuôi:  

+ Tiếp tục lưu giữ các sổ, hồ sơ hộ tịch, nuôi con nuôi từ 30/6/2021 trở về 

trước của xã Lang Quán, xã Tứ Quận tại xã Lang Quán và xã Tứ Quận.  

+ Sổ, hồ sơ hộ tịch, nuôi con nuôi của xã Thắng Quân được lưu giữ tại thị 

trấn Yên Sơn; của xã Lăng Can tại thị trấn Lăng can 

- Thực hiện mở số hộ tịch mới: Thị trấn Yên Sơn và thị trấn Lăng Can thực 

hiện việc mở sổ hộ tịch, nuôi con nuôi từ ngày 01/7/2021.    

4.3. Đối với các tài khoản người dùng trên phần mềm Hệ thống thông tin 

đăng ký và quản lý hộ tịch 

- Sau khi điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Lâm Bình, 

Chiêm Hóa, Yên Sơn, công chức Tư pháp - Hộ tịch tại các xã có sự điều chỉnh, 

đề nghị UBND các huyện kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp để điều chỉnh 

tài khoản người dùng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho phù 

hợp.  

- Đối với xã Phúc Sơn, xã Minh Quang, thị trấn Yên Sơn và thị trấn Lăng 

Can: Nếu đến thời điểm 01/7/2021 Cục công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp chưa 

kịp điều chỉnh tên địa danh hành chính mới theo Nghị quyết của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, thì tạm thời chưa thực hiện việc cập nhật dữ liệu hộ tịch trên Hệ 

thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho đến khi Cục công nghệ thông tin 

- Bộ Tư pháp cập nhật bổ sung địa danh mới vào Hệ thống thông tin đăng ký và 

quản lý hộ tịch. Các việc hộ tịch phát sinh trong thời gian này sẽ được ghi vào 

Sổ đăng ký hộ tịch (sổ giấy) theo quy định; đồng thời công chức Tư pháp - Hộ 

tịch thực hiện cập nhật dữ liệu hộ tịch trên bản word, in giấy tờ hộ tịch và trả 

cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch theo quy định; mục “mã số định danh” trong 

Giấy đăng ký khai sinh được để trống.   

4.4. Về cách ghi tên địa danh hành chính trên giấy tờ hộ tịch 

 Điều 20 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2019 của Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định: 

 “Điều 20. Cách ghi địa danh hành chính trên giấy tờ hộ tịch, Sổ hộ tịch 

khi có sự thay đổi về địa danh hành chính 
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1. Khi có sự thay đổi về địa danh hành chính thì phần ghi địa danh hành 

chính trên giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch được ghi theo địa danh hành chính tại 

thời điểm đăng ký. 

2. Khi cấp bản sao Trích lục hộ tịch, phần ghi địa danh hành chính trong 

bản sao Trích lục hộ tịch phải theo đúng địa danh hành chính đã đăng ký trong 

Sổ hộ tịch”. 

Như vậy, trước thời điểm thực hiện điều chỉnh đơn vị hành chính thì phần 

ghi địa danh hành chính trên giấy tờ và sổ đăng ký hộ tịch được ghi theo địa 

danh, tên đơn vị hành chính cũ; sau khi điều chỉnh thì phần ghi địa danh hành 

chính trên giấy tờ và sổ đăng ký hộ tịch được ghi theo địa danh, tên đơn vị hành 

chính mới. 

Trường hợp cấp bản sao giấy tờ, bản sao trích lục hộ tịch, phần ghi địa 

danh hành chính trong bản sao phải theo đúng địa danh hành chính đã đăng ký 

trong sổ. 

5. Công tác chứng thực 

Đối với các xã có sự thay đổi thông tin về đơn vị hành chính (được nâng 

cấp từ xã lên thị trấn) nhưng chưa được cập nhật trên Hệ thống phần mềm quản 

lý chứng thực: Sở Tư pháp tiến hành thay đổi tên tài khoản của xã Lăng Can, 

huyện Lâm Bình thành thị trấn Lăng Căn, huyện Lâm Bình; xã Thắng Quân 

huyện Yên Sơn thành thị trấn huyện Yên Sơn trên phần mềm quản lý chứng 

thực. Đối với các loại sổ về chứng thực của UBND xã Lăng Can, huyện Lâm 

Bình; UBND xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn trước đây thì do UBND thị trấn 

Lăng Can, huyện Lâm Bình; UBND thị trấn huyện Yên Sơn lưu giữ và quản lý 

theo quy định. 

6. Về thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành tư pháp năm 2021 

Chế độ báo cáo thống kê ngành tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 (số liệu từ 

01/01/2021 đến 31/5/2021); báo cáo thống kê ngành tư pháp năm 2021 lần 1 (số 

liệu từ 01/01/2021 đến 30/10/2021) và báo cáo thống kê ngành tư pháp năm 

2021 chính thức (số liệu từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) theo Thông tư số 

03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về 

hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp tại các xã, huyện có sự điều chỉnh, thay 

đổi địa giới hành chính được thực hiện như sau: 

6.1. Đối với báo cáo thống kê ngành tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 

Tiếp tục thực hiện theo quy định và hướng dẫn hiện hành. 

6.2. Đối với báo cáo thống kê ngành tư pháp năm 2021 lần 1 và báo cáo 

thống kê ngành tư pháp năm 2021 chính thức 
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a) Về trách nhiệm thực hiện báo cáo: 

- UBND thị trấn Yên Sơn thực hiện báo cáo thống kê của xã Thắng Quân 

và gửi Phòng Tư pháp huyện Yên Sơn tổng hợp; 

- UBND xã Phúc Sơn, xã Minh Quang thực hiện báo cáo thống kê của đơn 

vị mình; UBND thị trấn Lăng Can thực hiện báo cáo thống kê của xã Lăng Can 

và gửi Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình tổng hợp. 

b) Về tổng hợp số liệu báo cáo: 

- Phòng Tư pháp huyện Chiêm Hóa tổng hợp số liệu thống kê công tác tư 

pháp đối với các xã, thị trấn còn lại thuộc huyện Chiêm Hóa, không tổng hợp số 

liệu công tác 6 tháng đầu năm (số liệu từ 01/01/2021 đến 31/5/2021) của xã 

Phúc Sơn và Minh Quang. 

- Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình tổng hợp số liệu thống kê công tác tư 

pháp đối với các xã, thị trấn thuộc huyện, bao gồm cả số liệu 6 tháng đầu năm 

(số liệu từ 01/01/2021 đến 31/5/2021) của xã Phúc Sơn và Minh Quang. 

c) Về tài khoản phần mềm thống kê ngành tư pháp:  

- Sau khi kết thúc kỳ báo cáo thống kê ngành tư pháp 6 tháng đầu năm 

2021, Sở Tư pháp sẽ đề nghị Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp thực hiện 

điều chỉnh tài khoản người dùng của các xã: Thắng Quân, Phúc Sơn, Minh 

Quang và Lăng Can cho phù hợp với việc điều chỉnh địa giới hành chính mới. 

- Trường hợp đến thời điểm báo cáo thống kê ngành tư pháp năm 2021 lần 

1 và báo cáo thống kê ngành tư pháp năm 2021 chính thức mà Cục Công nghệ 

thông tin, Bộ Tư pháp chưa thực hiện điều chỉnh tài khoản người dùng của các 

xã: Thắng Quân, Phúc Sơn, Minh Quang và Lăng Can thì việc thống kê trên 

phần mềm được thực hiện, như sau: 

+ Thị trấn Yên Sơn tiếp tục sử dụng tài khoản của xã Thắng Quân cũ. 

Phòng tư pháp huyện Yên Sơn khi tổng hợp số liệu báo cáo trên phần mềm ghi 

chú rõ xã Thắng Quân đã được điều chỉnh thành thị trấn Yên Sơn tại cột ghi chú. 

+ Thị trấn Lăng Can tiếp tục sử dụng tài khoản của xã Lăng Can cũ. Phòng 

tư pháp huyện Lâm Bình khi tổng hợp số liệu báo cáo trên phần mềm ghi chú rõ 

xã Lăng Can đã được điều chỉnh thành thị trấn Lăng Can tại cột ghi chú. 

+ Xã Phúc Sơn và xã Minh Quang không thực hiện báo cáo thống kê trên 

phần mềm mà gửi báo cáo về Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình để tổng hợp. 

Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình tổng hợp số liệu và cập nhật số liệu thống kê 

của xã Phúc Sơn, Minh Quang vào dòng (hàng) ghi chú trên phần mềm (phần 

ghi chú bên dưới biểu số liệu); tổng hợp số liệu của 02 xã Phúc Sơn và Minh 

Quang trong báo cáo thực tế (có cộng số liệu của 02 xã này vào phần tổng số 
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trên địa bàn huyện) đồng thời ghi chú rõ lý do chênh lệch số liệu tổng số trên 

địa bàn huyện giữa báo cáo thực tế và báo cáo trên phần mềm (do 02 xã Phúc 

Sơn và Minh Quang chưa được điều chỉnh tài khoản để báo cáo về Phòng Tư 

pháp huyện Lâm Bình). 

7. Về hồ sơ, tài liệu lĩnh vực công tác tư pháp 

Ngoài các nội dung đã hướng dẫn nêu trên, đối với các hồ sơ, tài liệu  thuộc 

lĩnh vực công tác tư pháp nói chung được thực hiện như sau: 

- UBND huyện Lâm Bình thực hiện tiếp nhận toàn bộ công tác tư pháp của 

02 xã Phúc Sơn và Minh Quang từ UBND huyện Chiêm Hóa. 

- UBND huyện Yên Sơn chỉ đạo UBND thị trấn Yên Sơn tiếp nhận, quản 

lý hồ sơ công tác tư pháp có liên quan đến phần địa giới hành chính và dân cư 

của xã Lang Quán, Tứ Quận được sáp nhập với xã Thắng Quân để thành lập thị 

trấn Yên Sơn. 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị UBND các huyện quan tâm thực hiện, đồng 

thời chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND các xã, thị trấn có liên quan thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị UBND các huyện 

trực tiếp trao đổi, hoặc chỉ đạo Phòng Tư pháp tổng hợp, báo cáo về Sở Tư pháp 

(bằng văn bản hoặc qua điện thoại...) để Sở Tư pháp hướng dẫn kịp thời hoặc 

báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ, giải đáp./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Như trên (thực hiện); 

- Ban Nội chính TU (báo cáo); 

- Ban PC HĐND tỉnh (giám sát); 

- Sở Nội vụ; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện YS, CH, LB;    (T/hiện) 

- UBND các xã: Lang Quán, Tứ Quận, 

 Thắng Quân, Phúc Sơn, Minh Quang, 

 Lăng Can; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở TP (đăng tải) 

- Lưu: VT, VP.Thành.26b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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